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[bookmark: _Toc124327004]I. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC BỘ MÁY QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ  THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
1. Lịch sử hình thành 
- Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã thành phố Hà Nội (sau đây viết tắt là Quỹ) được thành lập theo Quyết định số 349/QĐ-UBND ngày 21/01/2008; Quyết định số 105/QĐ-UBND ngày 10/01/2011 về việc quy định lại chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy của Quỹ. Quỹ trực thuộc Liên minh hợp tác xã thành phố Hà Nội, có trụ sở tại số 217 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội.
- Quỹ là tổ chức tài chính Nhà nước, chịu sự quản lý Nhà nước về tài chính của Sở Tài chính và các Sở, ban, ngành thành phố Hà Nội. Tổ chức và hoạt động của Quỹ thực hiện theo Điều lệ được ban hành theo Quyết định số 7748/QĐ-UB ngày 19/12/2013 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội.
- Quỹ là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có vốn điều lệ, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng thương mại hoạt động hợp pháp tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.
- Quỹ hoạt động trên nguyên tắc tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Quỹ được UBND Thành phố phê duyệt. Hoạt động của Quỹ không vì mục đích lợi nhuận, bảo toàn vốn và bù đắp chi phí quản lý.
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Cơ cấu tổ chức của Quỹ gồm: Hội đồng quản lý, Ban Kiểm soát và Bộ máy điều hành nghiệp vụ.
[bookmark: _Toc119911221]2.1. Hội đồng quản lý
- Hội đồng quản lý gồm có các thành viên do UBND Thành phố ra quyết định công nhận theo đề nghị của Chủ tịch Liên minh HTX Thành phố.
- Chủ tịch Hội đồng quản lý là Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Thành phố.
- Đại diện các Sở: Tài chính, Kế hoạch và đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh thành phố Hà Nội và Giám đốc Quỹ, các đồng chí Thường trực Liên minh Hợp tác xã Thành phố là thành viên Hội đồng.
- Hội đồng quản lý Quỹ (trừ Giám đốc Quỹ) hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và được hưởng các chế độ theo quy định của Nhà nước và Thành phố.
- Nhiệm vụ và chế độ làm việc của Hội đồng quản lý được quy định tại Khoản 4 Điều 9 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ. 
[bookmark: _Toc119911222]2.2. Ban kiểm soát
- Ban kiểm soát Quỹ hoạt động theo chế độ chuyên trách. Trưởng Ban kiểm soát do Hội đồng quản lý Quỹ bổ nhiệm, miễn nhiệm. Các thành viên Ban kiểm soát do Hội đồng quản lý Quỹ quyết định theo đề nghị của Trưởng ban Kiểm soát.
- Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định tại Khoản 2 Điều 10 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ. 
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	- Giám đốc Quỹ được Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm trên cơ sở đề nghị của Hội đồng quản lý Quỹ.
	- Giám đốc Quỹ là đại diện pháp nhân của Quỹ, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ, Hội đồng quản lý Quỹ,  UBND Thành phố và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Quỹ; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Thành phố về những nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
	- Giúp việc cho Giám đốc, Phó Giám đốc được Giám đốc phân công và ủy nhiệm quản lý, điều hành một số lĩnh vực hoạt động của Quỹ.
	- Tiêu chuẩn Giám đốc Quỹ, nhiệm vụ quyền hạn Giám đốc Quỹ được quy định tại Khoản 4, 5 Điều 12 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX ban hành kèm theo Quyết định số 7748/QĐ-UBND ngày 19/12/2013 của UBND thành phố Hà Nội.
2.4. Bộ máy điều hành nghiệp vụ Quỹ
- Giám đốc, Phó Giám đốc Quỹ.
- Các phòng, ban chuyên môn, nghiệp vụ: Phòng Tổ chức - Hành chính; Phòng Kế hoạch - Tài chính; Phòng Tín dụng - Thẩm định. Việc thành lập, giải thể các phòng, ban thuộc Quỹ phải tuân thủ theo quy trình, thủ tục, hồ sơ theo quy định của Nhà nước và Thành phố.
- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng phòng, ban chuyên môn nghiệp vụ do Giám đốc Quỹ quy định.
- Biên chế giao cho Quỹ nằm trong tổng biên chế của Liên minh Hợp tác xã Thành phố được UBND Thành phố phân bổ hàng năm. Ngoài số biên chế được giao, Quỹ được phép sử dụng một số lao động hợp đồng hưởng tiền công từ nguồn thu khác của Quỹ theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phố.
[bookmark: _Toc124327008]3.  Chức năng nhiệm vụ của Quỹ
- Tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn vốn do Ngân sách Thành phố cấp; huy động nguồn vốn đóng góp tự nguyện, hợp pháp của các HTX, liên hiệp HTX, các nguồn tài chính trong và ngoài nước để tạo nguồn vốn hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể.
- Tiếp nhận nguồn vốn tài trợ, viện trợ, vốn ủy thác hợp pháp từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.
- Thực hiện cho vay đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ; hỗ trợ có hoàn lại vốn gốc cho các hoạt động của các thành phần kinh tế tập thể, hợp tác xã, liên hiệp HTX có dự án đầu tư, phương án kinh doanh khả thi.
- Tổ chức quy trình và thủ tục cho vay vốn nhanh, gọn, đúng pháp luật và tuân thủ các nguyên tắc tài chính nhằm đảm bảo khả năng thu hồi vốn, lãi, phí.
- Quản lý vốn và tài sản của Quỹ theo quy định hiện hành của Nhà nước và pháp luật.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND Thành phố, Chủ tịch Liên minh HTX thành phố Hà Nội giao.
[bookmark: _Toc119072094][bookmark: _Toc124327009][bookmark: _Toc119072095][bookmark: _Toc119911227]4. Trách nhiệm của Quỹ
- Bảo toàn vốn giao, vốn góp, các khoản tài trợ, viện trợ khác trong và ngoài nước; sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích, không ngừng tích lũy vốn để phát triển.
- Thực hiện chế độ báo cáo thống kê, kế toán, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất của Hội đồng quản lý Quỹ, Liên minh HTX Thành phố, UBND Thành phố, Sở Tài chính, các sở, ban, ngành liên quan và chịu trách nhiệm về tính chính xác của báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán Quỹ.
- Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của Nhà nước và các quy định khác liên quan đến hoạt động Quỹ.
- Quyết định hoặc trình Liên minh HTX thành phố Hà Nội, tham mưu Liên minh HTX Thành phố trình Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành, sửa đổi, bổ sung các Quy chế, Quy trình, Quy định về tổ chức quản trị và động theo thẩm quyền quy định của pháp luật.
[bookmark: _Toc119072096][bookmark: _Toc119911228][bookmark: _Toc124327010]5. Quyền hạn của Quỹ
- Được huy động, quản lý, sử dụng các nguồn vốn theo quy định của pháp luật.
- Được quyền lựa chọn các dự án, phương án cho vay phát triển sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ theo quy định.
- Được thuê các tổ chức, chuyên gia tư vấn xem xét, thẩm định các dự án, phương án vay vốn Quỹ theo quy định.
- Được yêu cầu bên vay cung cấp các thông tin có liên quan về tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, tín dụng phục vụ cho các việc thẩm định hồ sơ vay vốn. Chấp thuận hoặc từ chối cho vay nếu xét thấy việc sử dụng vốn sẽ không mang lại hiệu quả, rủi ro cao, khả năng thu hồi vốn thấp.
- Được miễn nộp thuế và các khoản nộp ngân sách Nhà nước đối với các hoạt động cho vay hỗ trợ phát triển tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của Nhà nước và của Thành phố.
- Được kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất tình hình quản lý, sử dụng vốn hỗ trợ cũng như những vấn đề liên quan đến việc thực hiện dự án của các thành phần kinh tế tập thể được Quỹ hỗ trợ.
- Được đình chỉ việc hỗ trợ, cho vay hoặc thu hồi vốn trước hạn, phát mại tài sản đảm bảo tiền vay để thu hồi nợ; khởi kiện theo quy định của pháp luật đối với các đơn vị, cá nhân vi phạm các cam kết với Quỹ hoặc vi phạm các quy định của Nhà nước liên quan đến hoạt động của Quỹ.
- Được từ chối yêu cầu cung cấp thông tin, nguồn tài chính, nhân lực của Quỹ cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào, nếu những yêu cầu đó trái với quy định của Điều lệ của Quỹ và quy định của pháp luật.
- Quan hệ trực tiếp với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện các nhiệm vụ của Quỹ.
- Tổ chức nghiên cứu, học tập, khảo sát các mô hình phát triển hợp tác xã tiên tiến ở trong và ngoài nước theo quy định.
[bookmark: _Toc124327012][bookmark: _Toc119072104]II. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
[bookmark: _Toc124327013]1. Về vốn điều lệ 
[bookmark: _Toc119072105]- Vốn Điều lệ của Quỹ được hình thành từ nguồn Ngân sách Thành phố cấp khi mới thành lập là: 5.000.000.000 đồng (năm tỷ đồng).
- Định kỳ qua các năm, đến nay Vốn điều lệ do Ngân sách Thành phố cấp là 125.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi lăm tỷ đồng).
- Trải qua quá trình hoạt động vốn đã được bổ sung theo tỷ lệ phần trăm (%) được trích hàng năm, số tiền đã trích tính đến thời điểm 31/12/2023: 15.831.643.148 đồng (Mười lăm tỷ, tám trăm ba mươi mốt triệu, sáu trăm bốn mươi ba nghìn, một trăm bốn mươi tám đồng). 
- Tổng số Vốn điều lệ đến nay là 140.831.643.148 đồng (Một trăm bốn mươi tỷ, tám trăm ba mươi mốt triệu, sáu trăm bốn mươi ba nghìn, một trăm bốn tám đồng).
[bookmark: _Toc119911232][bookmark: _Toc124327014]2. Về quản lý tài chính Quỹ
2.1. Về cơ chế quản lý tài chính của Quỹ: 
- Thực hiện theo Điều lệ và Quyết định số 20/2010/QĐ-UBND ngày 18/5/2010 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính Quỹ hỗ trợ phát triển HTX thành phố Hà Nội.
- Chế độ quản lý tài chính của Quỹ được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Năm tài chính của Quỹ bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm dương lịch. 
- Hàng năm Quỹ có trách nhiệm báo cáo Liên minh hợp tác xã Thành phố tổng hợp, gửi Sở Tài chính các nội dung sau: kế hoạch sử dụng vốn; kế hoạch thu, chi tài chính; báo cáo quyết toán hàng năm của Quỹ sau khi được Chủ tịch Liên minh hợp tác xã phê duyệt. 
2.2. Thu, chi tài chính của Quỹ: 
- Nguồn thu: Thu nhập của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã là toàn bộ các khoản thực thu trong năm, phát sinh từ các hoạt động nghiệp vụ và dịch vụ khác của Quỹ, bao gồm: 
+ Ngân sách Thành phố cấp (nếu có). 
+ Thu nhập từ các hoạt động nghiệp vụ. 
+ Thu nhập từ hoạt động tài chính: Thu từ lãi hoạt động mua, bán trái phiếu chính phủ; Thu từ hoạt động cho thuê tài sản; Các khoản thu từ dịch vụ tài chính khác. 
+ Thu nhập từ hoạt động bất thường: Các khoản thu phạt; Thu thanh lý, nhượng bán tài sản của Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX sau khi trừ giá trị còn lại và các khoản chi phí thanh lý, nhượng bán; Thu chênh lệch do đánh giá lại tài sản thế chấp khi chủ đầu tư không trả được nợ, tài sản hình thành từ vốn vay của Quỹ; Thu nợ đã xóa nay thu hồi được; Các khoản thu nhập bất thường khác. 
-  Chi phí: Là các khoản thực chi cần thiết cho hoạt động của Quỹ, có hóa đơn, chứng từ hợp lệ. Nội dung và mức chi được thực hiện theo quy định của pháp luật. Trường hợp pháp luật chưa có quy định, Quỹ căn cứ vào khả năng tài chính xây dựng định mức, quyết định việc chi tiêu và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Các khoản chi phí phải nằm trong kế hoạch tài chính năm đã được Hội đồng quản lý phê duyệt, bao gồm: 
+ Chi thường xuyên cho bộ máy của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX. 
+ Chi nghiệp vụ đảm bảo hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX: Chi phí huy động vốn; Chi phí dịch vụ thanh toán; Chi phí ủy thác; Chi trích lập Quỹ dự phòng rủi ro; Chi thuê tổ chức, chuyên gia thẩm định dự án; chi cộng tác viên; Chi cho các hoạt động mua, bán trái phiếu Chính phủ; Chi phí cho thuê tài sản và các khoản chi hoạt động tài chính khác; Chi các khoản bất thường. 
+ Chi trích lập các Quỹ: Quỹ đầu tư phát triển; Quỹ bổ sung thu nhập; Quỹ khen thưởng; Quỹ phúc lợi. Phân bổ sử dụng kinh phí chênh lệch thu - chi hàng năm của Quỹ: Các quỹ được phân bổ từ nguồn chênh lệch thu - chi tài chính hàng năm của Quỹ sau khi trừ các khoản chi phí hợp lệ theo Quy chế quản lý tài chính đã được UBND thành phố Hà Nội ban hành ngày 18/5/2010. 
- Chế độ kế toán, kiểm toán của Quỹ được thực hiện theo các quy định của pháp luật về tài chính, kế toán, kiểm toán. 
- Quỹ đang vận dụng chế độ kế toán Ngân hàng Phát triển Việt Nam ban hành theo Quyết định số 913/QĐ-NHPT ngày 31/12/2008 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam, theo Thông tư 81/2007/TT-BTC ngày 11/07/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã và hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành.
[bookmark: _Toc124327015][bookmark: _Toc119072107]3. Về hoạt động cho vay
[bookmark: _Toc124327016][bookmark: _Hlk124153395]- Địa bàn hoạt động: Gồm các quận/huyện/thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.
- Đối tượng khách hàng cho vay: Là các HTX, tổ hợp tác, Liên hiệp HTX, và thành viên của HTX được thành lập và có hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội.
- Quỹ đã triển khai cho vay vốn đối với các đối tượng Tổ hợp tác, HTX, Thành viên HTX trong khu vực kinh tế tập thể với 5 lĩnh vực ngành nghề chính: nông nghiệp, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, giao thông vận tải, thương mại - dịch vụ, xây dựng. Trong đó tập trung hỗ trợ nhiều nhất vào lĩnh vực nông nghiệp (như: sản xuất rau an toàn, chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản, dịch vụ nông nghiệp…). Đây là lĩnh vực gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất cũng như tiếp cận vốn tại các tổ chức tín dụng khác. Ngoài ra Quỹ cũng triển khai cho vay một số HTX, thành viên HTX tham gia chuỗi giá trị sản xuất, tham gia phát triển nghề và làng nghề Hà Nội, tham gia phát triển nông nghiệp, nông thôn theo chủ trương của UBND Thành phố. 
- Từ năm 2008 đến năm 2010 Quỹ cho vay với lãi suất 5,6%/năm, từ năm 2011 đến nay lãi suất cho vay 6,3%/năm. Lãi suất cho vay được tính bằng 70% mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước ban hành.
- Mức vốn cho vay đối với các dự án cụ thể do Hội đồng quản lý Quỹ và Giám đốc Quỹ xem xét, quyết định, nhưng tối đa không quá 80% tổng mức đầu tư của dự án và không quá 15% vốn điều lệ của Quỹ tại từng thời điểm. 
- Thời hạn cho vay do Giám đốc xem xét, quyết định trên cơ sở khả năng thu hồi vốn, khả năng trả nợ và phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh trong từng lĩnh vực nhưng tối đa không quá 5 năm. 
- Quỹ cho vay có tài sản đảm bảo và thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo đảm tiền vay và quy định của Quỹ do Giám đốc Quỹ ban hành. Trường hợp cho vay không có tài sản đảm bảo phải được Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ xem xét, quyết định trên cơ sở báo cáo của Giám đốc Quỹ. 
- Qua quá trình triển khai hỗ trợ vốn, Quỹ đã hướng dẫn thành lập 796 Tổ hợp tác, phát triển được 1.757 thành viên. Số thành viên hiện nay là 1.465 thành viên, trong đó: Có 226 HTX, 20 Quỹ TDND, 02 Liên hiệp HTX, 541 THT và 676 Thành Viên là cá nhân, hộ gia đình (là thành viên của các HTX, QTDND, thành viên THT). Tính đến 31/12/2023 Quỹ đã triển khai hỗ trợ được trên 3.697 lượt dự án vay vốn đối với HTX, thành viên HTX, với tổng số tiền đã giải ngân gần 1.110 tỷ đồng, qua đó giải quyết việc làm cho trên 15.000 người, tăng thu nhập cho thành viên và người lao động.   
Các chỉ tiêu cho vay được thể hiện qua các năm như sau:
	STT
	Năm
	Giải ngân
(triệu đồng)
	Dư nợ cho vay
(Triệu đồng)
	Nợ quá hạn
(Triệu đồng)
	Lãi suất cho vay

	1
	2008
	4.870
	4.870
	0
	5,6%/năm

	2
	2009
	23.290
	22.070
	0
	5,6%/năm

	3
	2010
	38.890
	42.467
	0
	5,6%/năm

	4
	2011
	59.050
	62.050
	0
	6,3%/năm

	5
	2012
	81.950
	83.080
	615
	6,3%/năm

	6
	2013
	100.750
	112.716
	500
	6,3%/năm

	7
	2014
	69.450
	91.656
	2.286
	6,3%/năm

	8
	2015
	82.500
	90.465
	3.320
	6,3%/năm

	9
	2016
	77.350
	91.233
	2.644
	6,3%/năm

	10
	2017
	99.400
	117.380
	6.408
	6,3%/năm

	11
	2018
	82.650
	126.126
	2.854
	6,3%/năm

	12
	2019
	75.850
	115.525
	12.335
	6,3%/năm

	13
	2020
	41.000
	84.249
	21.519
	6,3%/năm

	14
	2021
	38.630
	75.624
	16.894
	6,3%/năm

	15
	2022
	82.030
	109.503
	11.793
	6,3%/năm

	16
	2023
	54.400
	111.086
	9.212
	6,3%/năm


4. Về tài sản và nguồn vốn đến 31/12/2023
Đơn vị tính: đồng
	TÀI SẢN 
	NGUỒN VỐN 

	I. Vốn khả dụng và các khoản đầu tư
	76.376.032.476
	I. Nợ phải trả
	2.345.772.293

	1. Tiền mặt tại Quỹ
	92.607.534
	1. Các khoản nợ phải trả
	704.500.000

	2. Tiền gửi tại các TCTD 
	76.283.424.942
	2. Tiền giữ hộ và đợi thanh toán
	1.641.272.293

	II. Tài sản trong hoạt động nghiệp vụ
	100.508.090.474
	II.  Vốn
	141.223.443.148

	1. Cho vay ngắn hạn
	9.552.000.000
	1. Vốn Điều lệ được hình thành từ NSNN
	125.000.000.000

	2. Cho vay trung hạn
	101.534.170.000
	2. Nguồn vốn bổ sung vốn điều lệ
	15.831.643.148

	3. Dự phòng cho vay
	(10.578.079.526)
	3. Vốn đầu tư xây dựng, mua sắm TS
	391.800.000

	III. Tài sản
	57.125.000
	III. Các Quỹ
	35.125.801.089

	1. Tài sản cố định hữu hình
	10.250.000
	1. Quỹ đầu tư phát triển
	33.648.675.428

	2. Tài sản cố định vô hình
	46.875.000
	2. Quỹ khen thưởng, phúc lợi
	133.582.117

	IV. Tài sản khác
	1.753.768.580
	3. Quỹ bổ sung thu nhập
	1.343.543.544

	Các khoản phải thu
	1.753.768.580
	
	

	Tổng cộng
	178.695.016.530
	Tổng cộng
	178.695.016.530


[bookmark: _Toc119072109](Nguồn Báo cáo tài chính theo chế độ kế toán ngân hàng phát triển Việt Nam)
[bookmark: _Toc124327017]5. Về lao động
Tổng số lao động làm việc tại Quỹ đến tháng 12/2023: 25 người. Trong đó:
[bookmark: _Toc119072110]- Hội đồng quản lý hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm (trừ Giám đốc Quỹ): 07 người (01 Chủ tịch và 06 ủy viên): Chủ tịch hội đồng quản lý là Chủ tịch Liên minh HTX Thành phố; 02 ủy viên - Thường trực LMHTX, 01 ủy viên đại diện lãnh đạo sở Tài chính, 01 ủy viên đại diện lãnh đạo sở Kế hoạch & Đầu tư, 01 ủy viên đại diện lãnh đạo Ngân hàng nhà nước chi nhánh Hà Nội; 01 ủy viên là Giám đốc Quỹ.
- Ban Kiểm soát hoạt động theo chế độ chuyên trách: 01 người
- Bộ máy điều hành Quỹ: 
+ Ban Giám đốc: 02 người (01 Giám đốc; 01 Phó Giám đốc) 
Các Phòng chuyên môn gồm:
+ Phòng Tổ chức - Hành chính: 04 người (01 Phụ trách phòng kiêm nhiệm Thủ quỹ; 01 nhân viên văn thư; 01 nhân viên Hành chính quản trị; 01 cấp dưỡng tạp vụ).
+ Phòng Tín dụng - Thẩm định: 10 người (01 Phụ trách phòng; 07 nhân viên tín dụng; 02 nhân viên chuyên trách xử lý nợ xấu).
+ Phòng Kế hoạch - Tài chính: 02 người (01 Phụ trách phòng kiêm phụ trách kế toán; 01 kế toán viên).
[bookmark: _Toc124327018]6. Về tổ chức Đảng, đoàn thể và các tổ chức chính trị - xã hội 
- Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam trong Quỹ sinh hoạt cùng chi bộ cơ quan Liên minh HTX Thành phố.
- Các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức đoàn thể khác: sinh hoạt cùng các tổ chức thuộc cơ quan Liên minh HTX Thành phố.
[bookmark: _Toc124327019]7. Đánh giá ưu điểm, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân
[bookmark: _Toc124327020]7.1. Đánh giá ưu điểm
- Trong quá trình hoạt động, Quỹ chấp hành tốt các quy định của pháp luật, chỉ đạo của UBND Thành phố và Liên minh HTX Thành phố. Quỹ chủ động tham mưu, đề xuất với UBND Thành phố, Liên minh HTX Thành phố xây dựng, ban hành các văn bản về tổ chức và hoạt động Quỹ theo đúng quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động Quỹ. Triển khai, tổ chức thực hiện các văn bản do UBND Thành phố và Liên minh HTX Thành phố chỉ đạo.
- Sau 16 năm hoạt động, Quỹ đã hỗ trợ vốn giúp cho các HTX, Liên hiệp HTX và các thành viên thuộc HTX vay để phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức KTTT, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động và đảm bảo an sinh xã hội, từng bước tháo gỡ khó khăn về vốn cho khu vực KTTT, mang lại hiệu quả kinh tế cao đóng góp cho xã hội.
- Với mục tiêu bảo toàn và phát triển nguồn vốn, Quỹ luôn nỗ lực phấn đấu để thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.  Hàng năm quỹ đều chủ động tuyên truyền giới thiệu các hoạt động hỗ trợ vốn đến các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố mở rộng đối tượng cho vay để tăng trưởng vốn, song song là đôn đốc thu hồi nợ, quản trị rủi ro để giảm nợ xấu, bảo toàn và phát triển được nguồn vốn trong 15 năm qua. 
- Việc quản lý, sử dụng vốn của Quỹ hiệu quả, đảm bảo đúng mục đích, đúng đối tượng theo quy định.
- Việc hỗ trợ vốn để phát triển kinh tế hợp tác, HTX, thành viên HTX trong các ngành, lĩnh vực đã góp phần thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, gắn phát triển HTX với phát triển sản phẩm chủ lực của địa phương, xây dựng mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả. 
- Qua hỗ trợ vốn để góp phần thực hiện các chủ trương của Trung ương và Thành phố về phát triển kinh tế hợp tác, HTX, phát triển ngành (nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chuỗi giá trị sản xuất, phát triển nghề và làng nghề…). 
- Tạo công ăn, việc làm, cải thiện thu nhập cho gia đình và bản thân người lao động, thành viên HTX; tạo tinh thần hợp tác, tương trợ giữa các thành viên thuộc khu vực kinh tế hợp tác, HTX.
- Công tác bảo toàn và phát triển vốn: Qua quá trình hoạt động, Quỹ đã thực hiện hiệu quả việc bảo toàn và phát triển nguồn vốn do Thành phố cấp với các kết quả cụ thể hàng năm như sau:
									ĐV tính: triệu đồng
	STT
	Năm 
	Vốn điều lệ NSNN cấp
	Tổng vốn điều lệ lũy kế 
	Tỷ lệ tăng trưởng

	1
	2008
	5.000
	5.040
	0%
	

	2
	2009
	20.000
	25.408
	404.11%
	

	3
	2010
	20.000
	46.259
	82.06%
	

	4
	2011
	25.000
	71.913
	55.46%
	

	5
	2012
	25.000
	98.416
	36.85%
	

	6
	2013
	30.000
	129.561
	31.65%
	

	7
	2014
	0
	131.029
	1.13%
	

	8
	2015
	0
	131.677
	0.49%
	

	9
	2016
	0
	133.695
	1.53%
	

	10
	2017
	0
	134.564
	0.65%
	

	11
	2018
	0
	136.088
	1.13%
	

	12
	2019
	0
	137.139
	0.77%
	

	13
	2020
	0
	137.204
	0.05%
	

	14
	2021
	0
	137.845
	0.47%
	

	15
	2022
	0
	139.712
	1.35%
	

	16
	2023
	0
	140.832
	0.80%

	 
	Tổng
	125.000
	140.832
	 


        (Nguồn Báo cáo tài chính theo chế độ kế toán ngân hàng phát triển Việt Nam)
- Từ năm 2012 Quỹ hỗ trợ được giao tự chủ về tài chính, Quỹ đã phát huy được tính chủ động trong hoạt động, từ đó thúc đẩy hoạt động cho vay hỗ trợ vốn tới các hợp tác xã/thành viên hợp tác xã ngày càng hiệu quả, góp phần tăng thu nhập cho Quỹ, kết quả chênh lệch thu chi hàng năm cụ thể như sau:
ĐV tính: triệu đồng
	STT
	Năm
	Thu nhập
	Chi phí
	Trích lập dự phòng rủi ro
	Chênh lệch thu- chi

	1
	2008
	137
	70
	27
	67

	2
	2009
	1.261
	615
	245
	646

	3
	2010
	3.470
	1.008
	425
	2.037

	4
	2011
	5.322
	1.437
	621
	3.264

	5
	2012
	7.371
	1.785
	831
	4.755

	6
	2013
	7.928
	2.410
	1.457
	4.061

	7
	2014
	8.789
	2.270
	725
	5.794

	8
	2015
	8.244
	2.240
	1.662
	4.342

	9
	2016
	9.616
	2.589
	0
	7.027

	10
	2017
	8.748
	2.677
	585
	5.486

	11
	2018
	9.470
	2.270
	1.024
	6.176

	12
	2019
	8.922
	2.129
	1.587
	5.206

	13
	2020
	9.100
	2.403
	3.864
	2.833

	14
	2021
	10.210
	2.286
	3.019
	4.905

	15
	2022
	11.416
	3.249
	814
	7.353

	16
	2023
	10.964
	3.207
	621
	7.136


7.2. Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân
- Cơ chế quản lý tài chính đối với quỹ ban hành từ 2010 trước khi Luật HTX năm 2012, Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 được ban hành, trong khi đó, bối cảnh kinh tế - xã hội, môi trường, điều kiện phát triển có nhiều thay đổi, nên cần điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn và pháp luật hiện hành.
- Cơ chế lương thưởng chưa khuyến khích để thu hút được cán bộ quản lý có năng lực, trình độ, kinh nghiệm.
- Việc tìm kiếm các dự án, phương án sản xuất kinh doanh khả thi, phù hợp với điều kiện cho vay của Quỹ gặp nhiều khó khăn do địa bàn thành phố rộng, những tổ chức tín dụng, ngân hàng hoạt động ngay tại địa phương.
- Việc định giá tài sản đảm bảo theo khung giá quy định của Nhà nước thấp dẫn đến không đáp dứng đủ điều kiện đảm bảo cho khoản vay, do khách hàng tập trung chủ yếu ở vùng nông thôn. Phần lớn các đối tượng HTX và Tổ hợp tác khó tiếp cận vốn vay do không có tài sản đảm bảo.
- Lĩnh vực cho vay của Quỹ chủ yếu là nông nghiệp, thường xuyên chịu rủi ro khách quan như thiên tai, hạn hán, lũ lụt dẫn đến mất mùa ảnh hưởng đến việc thu hồi vốn.

[bookmark: _Toc119072114][bookmark: _Toc124327030]PHẦN THỨ HAI: ĐỀ ÁN TỔ CHỨC LẠI QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HTX THÀNH PHỐ HÀ NỘI HOẠT ĐỘNG THEO MÔ HÌNH CÔNG TY TNHH 
MỘT THÀNH VIÊN DO NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ 100% VỐN ĐIỀU LỆ
 (Theo điểm d khoản 5 Điều 58 Nghị định số 45/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ)

[bookmark: _Toc124327031]I. SỰ CẦN THIẾT TỔ CHỨC LẠI QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HTX THÀNH PHỐ HÀ NỘI
1. Cơ sở pháp lý
- Căn cứ Luật Hợp tác xã (HTX) số 23/2012/QH13, ngày 20/11/2012 của Quốc hội khoá XIII Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 6/10/2015 về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước;
- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017;
- Căn cứ Nghị định số 45/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã; 
- Căn cứ Thông tư số 13/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/6/2022 của Bộ Lao động – Thương binh Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã; 
- Căn cứ Thông tư số 52/2022/TT-BTC ngày 12/8/2022 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã.
2. Cơ sở thực tiễn
- Số lượng HTX, thành viên HTX ngày càng tăng theo chiều hướng hoạt động có hiệu quả thì nhu cầu về vay vốn để sản xuất kinh doanh ngày càng lớn, mặt khác sau 15 năm hoạt động, Quỹ đã nắm chắc đặc thù và tình hình hoạt động của các HTX, thành viên HTX nên có lợi thế hơn các tổ chức tín dụng khác trong việc cho vay và thu hồi vốn.
- Việc đáp ứng nhu cầu vốn cho sự phát triển kinh tế HTX trên địa bàn Thành phố, góp phần tạo điều kiện cho các HTX ở các lĩnh vực khác nhau được mở rộng quy mô phát triển sản xuất kinh doanh, đổi mới trang thiết bị, tạo sự liên kết, liên doanh, tương trợ nhau cùng phát triển, nhanh chóng hòa nhập vào cơ chế thị trường, tạo công ăn việc làm ổn định, nâng cao mức thu nhập cho thành viên, người lao động trong các HTX, góp phần xoá đói giảm nghèo và đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.
- Việc chuyển đổi mô hình hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX từ mô hình hoạt động Quỹ hiện nay sang Quỹ hỗ trợ phát triển HTX hoạt động theo mô hình công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn Điều lệ theo các quy định tại Nghị định 45/2021/NĐ-CP có ý nghĩa vô cùng quan trọng để khắc phục các tồn tại như: cơ chế huy động vốn, cơ cấu tổ chức, bộ máy hoạt động, thẩm quyền và trách nhiệm tổ chức, cá nhân sẽ đảm bảo để Quỹ đi vào hoạt động hiệu quả hơn.
- Ngoài ra việc chuyển đổi mô hình hoạt động của Quỹ còn là giải pháp để thực hiện có hiệu quả kết luận 56-KL/TW, ngày 21/02/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) và các văn bản của Thành phố về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, từng bước đưa kinh tế tập thể của Thành phố thoát khỏi những yếu kém hiện nay, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn, tiến tới có tỷ trọng cao trong GDP của Thành phố, tạo việc làm cho người lao động, thực hiện chính sách an sinh xã hội và chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. 
3. Sự cần thiết tổ chức lại Quỹ hỗ trợ phát triển HTX thành phố Hà Nội 
- Thực hiện quy định tại Nghị định số 45/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã. Trong đó tại khoản 5 Điều 58 quy định:
“Đối với các Quỹ hợp tác xã đã thành lập và đang hoạt động trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực: Tối đa trong thời hạn 03 năm kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực, các Quỹ hợp tác xã phải rà soát, tổ chức sắp xếp lại:
a) Mô hình hoạt động của Quỹ hợp tác xã;
b) Cơ cấu tổ chức, bộ máy của Quỹ hợp tác xã;
c) Bổ sung vốn điều lệ tối thiểu của Quỹ hợp tác xã địa phương theo đúng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 37 và điểm a khoản 2 Điều 37 Nghị định này;
d) Đăng ký lại Giấy chứng nhận đăng ký thành lập Quỹ hợp tác xã địa phương tại Sở Kế hoạch và Đầu tư đối với Quỹ hợp tác xã hoạt động theo mô hình hợp tác xã; Ủy ban nhân dân cấp Thành phố điều chỉnh quyết định thành lập đối với Quỹ hợp tác xã hoạt động theo mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ”.
Như vậy, Quỹ hỗ trợ phát triển HTX phải tổ chức sắp xếp lại để đảm bảo phù hợp với quy định của Nghị định 45/2021/NĐ-CP. 
- Ngoài ra đứng trước thực tiễn số lượng HTX, thành viên HTX của thành phố Hà Nội ngày càng tăng (hơn 2.400 HTX), nhu cầu vay vốn của các HTX và thành viên HTX để phát triển sản xuất kinh doanh ngày càng lớn. Quỹ được Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội và Liên minh HTX Thành phố giao mục tiêu hoạt động như sau:
 + Thực hiện một số chương trình hỗ trợ của Nhà nước đối với HTX, tìm hiểu sâu từng HTX trên địa bàn, thường xuyên cập nhật, nắm bắt thông tin đầy đủ, kịp thời, đồng cảm chia sẻ với bà con thành viên và nông dân;
 + Đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng ngày càng tăng của khu vực kinh tế tập thể, HTX;  Là nguồn lực chính để xây dựng các HTX hoạt động hiệu quả, sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị, mô hình HTX kiểu mới theo chỉ đạo của Chính phủ và Ủy ban nhân dân Thành phố; 
 + Tạo điều kiện cho việc huy động các nguồn vốn khác như: Vốn ủy thác từ Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã Việt Nam và các tổ chức, cá nhân khác; vốn huy động từ thị trường để tăng khả năng nguồn vốn cho phát triển kinh tế tập thể, HTX của Thành phố; 
 + Việc phát huy vai trò của Quỹ là một giải pháp quan trọng hàng đầu để khơi thông nguồn vốn tín dụng, thúc đẩy kinh tế tập thể, HTX phát triển mạnh mẽ theo chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước; 
 + Tạo sự gắn kết giữa HTX với thành viên, vì HTX có thể bảo lãnh cho thành viên vay vốn và ngược lại, thành viên có thể bảo lãnh cho nhau, từ đó thu hút được thành viên, tạo động lực cho HTX phát triển nhanh và bền vững; 
 + Nâng cao vai trò, vị thế của Liên minh HTX Thành phố, tạo sự gắn kết giữa Liên minh HTX Thành phố với thành viên; 
Trước nhu cầu về giải ngân vốn tín dụng cho các HTX ngày càng cao, trong khi sự cạnh tranh của các Ngân hàng thương mại ngày càng gay gắt, thì với mô hình hoạt động và quy mô vốn hiện tại của Quỹ sẽ rất khó khăn để thực hiện tốt nhiệm vụ mà Nhà nước giao.
Như vậy yêu cầu tổ chức lại Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã thành phố Hà Nội là rất cần thiết. Sắp xếp lại tổ chức và hoạt động Quỹ là thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước nhằm thực hiện các chức năng nhiệm vụ của Quỹ (được quy định tại Điều 29 Luật HTX năm 2023, Nghị định số 45/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ), đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng lợi ích chính đáng của HTX và đông đảo thành viên, đặc biệt là phát triển kinh tế hộ trong lĩnh vực nông nghiệp và địa bàn nông thôn nhằm tạo việc làm, nâng cao thu nhập người dân, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị cơ sở, góp phần thực hiện Nghị quyết TW 7, khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; góp phần thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội góp phần xóa đói giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội bền vững.
Bên cạnh đó, sắp xếp lại, tổ chức và hoạt động Quỹ là thực hiện nhiệm vụ đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả họat động của các tổ chức kinh tế tập thể theo Kế hoạch số 222/KH-UBND ngày 31/08/2023 của UBND Thành phố về thực hiện Chương trình hành động số 20-Ctr/TU ngày 02/02/2023 của Thành ủy Hà Nội.
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Thực hiện tổ chức lại đảm bảo đúng các quy định của Luật Hợp tác xã; Luật các tổ chức tín dụng; Nghị định số 45/2021/NĐ-CP; và sự phù hợp với hiện trạng tổ chức hoạt động của Quỹ, Liên minh HTX Thành phố đề xuất các nội dung như sau: 
1. Tên gọi, trụ sở chính
-  Tên gọi:
+ Tên tiếng Việt: Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã thành phố Hà Nội;
+ Tên gọi tắt: Quỹ hợp tác xã Hà Nội.
+ Tên tiếng Anh: Hanoi Co-operative Development Assistance Fund. Viết tắt: HCDAF
- Địa chỉ trụ sở chính:  217 đường Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 0243 3540805. 
2. Vốn điều lệ
Vốn điều lệ: 170.000.000.000 đồng (Một trăm bảy mươi tỷ đồng).
3. Địa vị pháp lý, tư cách pháp nhân, người đại diện pháp luật
3.1. Địa vị pháp lý
Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã thành phố Hà Nội (dưới đây viết là Quỹ) là quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách hoạt động theo mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, bảo toàn và phát triển vốn, tự chủ và tự chịu trách nhiệm trong huy động vốn và sử dụng vốn nhằm thực hiện chức năng cho vay ưu đãi đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, thành viên của tổ hợp tác và hợp tác xã.
Quỹ có tư cách pháp nhân, có vốn điều lệ, có con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng thương mại hoạt động hợp pháp tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.
3.2. Người đại diện theo pháp luật: là Giám đốc Quỹ
3.3. Phạm vi hoạt động: Quỹ hoạt động trên địa bàn thành phố Hà Nội
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[bookmark: _Toc119578860][bookmark: _Toc119580573][bookmark: _Toc119581453][bookmark: _Toc119911242][bookmark: _Toc124171630]- Tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn vốn trong nước, ngoài nước, các nguồn tài trợ, viện trợ, đóng góp, ủy thác của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.
- Huy động vốn từ các tổ chức, cá nhân trong nước theo quy định tại mục a khoản 2 Điều 32 Nghị định 45/2021/NĐ-CP.
- Cho vay khách hàng theo quy định tại khoản 1 Điều 20 và các Điều 21, 22, 23, 24, 25, 26 Nghị định số 45/2021/NĐ-CP.
- Thực hiện các hoạt động tư vấn tài chính và đầu tư; đào tạo cho các khách hàng vay vốn của Quỹ theo quy định của pháp luật.
- Nhận ủy thác theo quy định tại Điều 30 Nghị định 45/2021/NĐ-CP và pháp luật có liên quan.
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5.1. Trách nhiệm của Quỹ
- Thực hiện cho vay đúng đối tượng, đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định và pháp luật có liên quan;
- Sử dụng vốn đúng mục đích theo quy định và pháp luật liên quan;
- Thực hiện chế độ kế toán, thống kê và báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật về kế toán, thống kê và hướng dẫn của Bộ Tài chính;
- Chịu sự thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và kiểm tra, giám sát của Liên minh Hợp tác xã Thành phố;
- Cung cấp số liệu, công bố công khai về tình hình tài chính và tình hình hoạt động theo các quy định và pháp luật có liên quan;
- Mua bảo hiểm tài sản và các loại bảo hiểm khác theo quy định của pháp luật để đảm bảo an toàn cho hoạt động của Quỹ;
- Quyết định hoặc trình Liên minh HTX thành phố Hà Nội, tham mưu Liên minh HTX Thành phố trình Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành, sửa đổi, bổ sung các Quy chế, Quy trình, Quy định về tổ chức quản trị và hoạt động theo thẩm quyền quy định của pháp luật.
5.2. Quyền hạn của Quỹ
- Tổ chức và hoạt động phù hợp với mục tiêu, phạm vi hoạt động của Quỹ theo quy định của pháp luật;
- Được lựa chọn Khách hàng đáp ứng đủ điều kiện quy định để thực hiện cho vay theo quy định tại Quy chế cho vay của Quỹ;
- Được tuyển chọn, bố trí, đào tạo và sử dụng lao động theo quy định và pháp luật có liên quan;
- Được từ chối mọi yêu cầu của cá nhân hoặc tổ chức về việc cung cấp thông tin và các nguồn lực của Quỹ nếu yêu cầu đó trái với quy định của pháp luật.
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- Tự chủ về tài chính, công khai, minh bạch, bảo toàn và phát triển vốn.
- Thực hiện cho vay theo đúng đối tượng và có đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định 45/2021/NĐ-CP.
- Huy động vốn của các cá nhân, tổ chức theo quy định tại Nghị định 45/2021/NĐ-CP.
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- Chủ tịch Quỹ;
- Kiểm soát viên;
- Ban điều hành gồm: Giám đốc, các Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và bộ máy giúp việc.
7.2. Chủ tịch Quỹ
- Chủ tịch Quỹ (kiêm nhiệm hoặc chuyên trách) được UBND Thành phố bổ nhiệm trên cơ sở đề nghị của Liên minh HTX Thành phố, nhiệm kỳ bổ nhiệm là 05 (năm) năm và có thể được bổ nhiệm lại nhưng không quá 02 (hai) nhiệm kỳ.
- Chủ tịch Quỹ là người đại diện chủ sở hữu thực hiện quyền, trách nhiệm đại diện của chủ sở hữu nhà nước tại Quỹ do UBND thành phố Hà Nội bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, chấp thuận từ chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu.
- Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về quản lý nguồn vốn Quỹ.
[bookmark: _Toc119072119][bookmark: _Toc119580577][bookmark: _Toc119911246]- Tiêu chuẩn, điều kiện để được bổ nhiệm Chủ tịch Quỹ: Được thực hiện theo điểm c,d khoản 4 Điều 17 của Nghị định 45/2021/NĐ-CP và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ.
7.3. Kiểm soát viên
- Kiểm soát viên của Quỹ hoạt động theo chế độ chuyên trách do UBND Thành phố bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, chấp thuận từ chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu theo đề nghị của Chủ tich Quỹ để giúp Liên minh HTX Thành phố kiểm soát việc tổ chức thực hiện các hoạt động quản lý, điều hành của Chủ tịch Quỹ và Giám đốc Quỹ theo quy định của pháp luật và Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên Quỹ.
- Kiểm soát viên có nhiệm kỳ là 05 (năm) năm và có thể được bổ nhiệm lại nhưng không quá 02 (hai) nhiệm kỳ liên tiếp.
- Tiêu chuẩn, điều kiện để được bổ nhiệm Kiểm soát viên: Được thực hiện theo điểm c,d khoản 5 Điều 17 của Nghị định 45/2021/NĐ-CP và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ.
7.4. Giám đốc Quỹ
- Giám đốc Quỹ là người đại diện theo pháp luật của Quỹ. 
- Giám đốc Quỹ do UBND Thành phố bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, chấp thuận từ chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu theo đề nghị của Chủ tịch Quỹ.
- Giám đốc Quỹ được bổ nhiệm với nhiệm kỳ là 05 (năm) năm và có thể được bổ nhiệm lại hoặc thay thế.
- Tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm Giám đốc Quỹ: Được thực hiện theo khoản 6 Điều 17 của Nghị định 45/2021/NĐ-CP và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ.
7.5. Phó Giám đốc 
- Phó Giám đốc Quỹ do Chủ tịch Quỹ bổ nhiệm, miễn nhiệm trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Quỹ, sau khi được Liên minh Hợp tác xã thành phố Hà Nội phê duyệt chủ trương. Phó Giám đốc Quỹ được bổ nhiệm với nhiệm kỳ là 05 (năm) năm và có thể được bổ nhiệm lại hoặc thay thế. Số lượng Phó Giám đốc Quỹ do Chủ tịch Quỹ quyết định sau khi được sự chấp thuận của Liên minh Hợp tác xã thành phố Hà Nội nhưng tối đa không quá 02 (hai) người.
- Tiêu chuẩn, điều kiện để được bổ nhiệm Phó Giám đốc Quỹ: Thực hiện theo quy định tại khoản 7 Điều 17 của Nghị định 45/2021/NĐ-CP và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ.
7.6. Kế toán trưởng 
- Kế toán trưởng Quỹ do Chủ tịch Quỹ bổ nhiệm, miễn nhiệm trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Quỹ. Kế toán trưởng của Quỹ được bổ nhiệm với nhiệm kỳ là 05 (năm) năm và có thể được bổ nhiệm lại hoặc thay thế.
- Tiêu chuẩn, điều kiện để được bổ nhiệm Kế toán trưởng: Thực hiện theo quy định tại khoản 7 Điều 17 của Nghị định 45/2021/NĐ-CP và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ.
7.7. Bộ máy giúp việc
- Bộ máy giúp việc gồm các phòng, ban chuyên môn, nghiệp vụ: Phòng Tổ chức - Hành chính, Phòng Kế hoạch - Tài chính, Phòng Tín dụng -Thẩm định do Chủ tịch Quỹ quyết định thành lập, tổ chức, giải thể theo đề nghị của Giám đốc Quỹ; có chức năng tham mưu, giúp việc cho Chủ tịch và Giám đốc Quỹ điều hành, quản lý Quỹ. Việc thành lập, giải thể các phòng, ban thuộc Quỹ phải tuân thủ quy trình thủ tục, hồ sơ theo quy định của Nhà nước và Thành phố.
- Giám đốc Quỹ quyết định quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu các chức danh lãnh đạo của bộ máy giúp việc và cán bộ, nhân viên sau khi được Chủ tịch Quỹ chấp thuận về chủ trương.
- Tiêu chuẩn và điều kiện để được quy hoạch, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo bộ máy giúp việc do Chủ tịch Quỹ quy định, trên cơ sở đảm bảo tiêu chuẩn điều kiện theo quy định.
- Nhiệm vụ, quyền hạn của bộ máy giúp việc: tham mưu, giúp việc cho Chủ tịch và Giám đốc Quỹ trong điều hành, quản lý Quỹ, thực hiện chức năng quản lý nghiệp vụ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
7.8. Tuyển dụng
- Căn cứ chiến lược phát triển, kế hoạch hoạt động 05 (năm) năm và kế hoạch hoạt động hàng năm của Quỹ để xây dựng kế hoạch lao động hàng năm làm cơ sở để tuyển dụng, sử dụng lao động theo quy định pháp luật về lao động.
- Việc tuyển dụng lao động được thực hiện theo quy định tại quy chế tuyển dụng, đào tạo lao động và quy hoạch, bổ nhiệm chức danh lãnh đạo của bộ máy giúp việc Quỹ do Chủ tịch Quỹ ban hành.
8. Quản lý tài chính, tài sản, nguồn vốn
[bookmark: _Toc119072125][bookmark: _Toc119911252]8.1. Nguyên tắc quản lý tài chính
- Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tự chủ về tài chính, tự chịu trách nhiệm trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, thực hiện các nghĩa vụ và cam kết của mình theo quy định của pháp luật.
- Quỹ hỗ trợ phát triển HTX thực hiện công khai tài chính theo quy định của pháp luật hiện hành. Chủ tịch Quỹ chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các báo cáo tài chính, thống kê và việc thực hiện công khai tài chính.
- Quỹ hỗ trợ phát triển HTX thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật về thuế.
8.2. Tài sản và nguồn vốn
Tài sản và nguồn vốn của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã thành phố Hà Nội khi được tổ chức lại theo Nghị định 45/2021/NĐ-CP sẽ được chuyển toàn bộ sang mô hình hoạt động theo Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Tài sản và nguồn vốn được xác định tại thời điểm kết thúc việc chuyển đổi, bộ máy đi vào hoạt động theo mô hình mới. Hiện tại tài sản và nguồn vốn theo báo cáo tài chính thời điểm 31/12/2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt như sau:
Đơn vị tính: đồng
	TÀI SẢN 
	NGUỒN VỐN 

	I. Vốn khả dụng và các khoản đầu tư
	76.376.032.476
	I. Nợ phải trả
	2.345.772.293

	1. Tiền mặt tại Quỹ
	92.607.534
	1. Các khoản nợ phải trả
	704.500.000

	2. Tiền gửi tại các TCTD 
	76.283.424.942
	2. Tiền giữ hộ và đợi thanh toán
	1.641.272.293

	II. Tài sản trong hoạt động nghiệp vụ
	100.508.090.474
	II.  Vốn
	141.223.443.148

	1. Cho vay ngắn hạn
	9.552.000.000
	1. Vốn Điều lệ được hình thành từ NSNN
	125.000.000.000

	2. Cho vay trung hạn
	101.534.170.000
	2. Nguồn vốn bổ sung vốn điều lệ
	15.831.643.148

	3. Dự phòng cho vay
	(10.578.079.526)
	3. Vốn đầu tư xây dựng, mua sắm TS
	391.800.000

	III. Tài sản
	57.125.000
	III. Các Quỹ
	35.125.801.089

	1. Tài sản cố định hữu hình
	10.250.000
	1. Quỹ đầu tư phát triển
	33.648.675.428

	2. Tài sản cố định vô hình
	46.875.000
	2. Quỹ khen thưởng, phúc lợi
	133.582.117

	IV. Tài sản khác
	1.753.768.580
	3. Quỹ bổ sung thu nhập
	1.343.543.544

	Các khoản phải thu
	1.753.768.580
	
	

	Tổng cộng
	178.695.016.530
	Tổng cộng
	178.695.016.530


Chi tiết được thuyết minh như sau:
- Vốn điều lệ (đã được rà soát, thống nhất của Sở Tài chính, Sở Kế hoạch & Đầu tư): 170.000.000.000 đồng (Một trăm bảy mươi tỷ đồng), trong đó:
+ Vốn Ngân sách nhà nước đã được cấp qua các năm, đến thời điểm 31/12/2023 là: 125.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi lăm tỷ đồng).
+ Nguồn vốn bổ sung được trích hàng năm	 : 15.831.643.148 đồng
+ Bổ sung từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển 	 : 29.168.356.852 đồng
- Các nguồn vốn khác:
+ Nợ phải trả (phí Cấp liên nhiệm, tiền giữ hộ): 2.345.772.293 đồng.
+ Các Quỹ: 	Quỹ đầu tư phát triển		   : 4.480.318.576 đồng
			Quỹ khen thưởng, phúc lợi	   :    133.582.117 đồng
			Quỹ bổ sung thu nhập		   : 1.343.543.544 đồng
+ Vốn đầu tư mua sắm tài sản			   :    391.800.000 đồng
Để Quỹ chủ động trong hoạt động, Liên minh HTX Thành phố giao cho Quỹ:
- Quản lý, sử dụng toàn bộ khu văn phòng làm việc hiện Quỹ đang sử dụng, chủ động trong việc cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, bổ sung thêm phòng làm việc đáp ứng tốt điều kiện làm việc nâng cao hiệu quả, hiệu suất công việc. 
- Tự cân đối nguồn kinh phí để chủ động mua xe ô tô (do đặc thù hoạt động của Quỹ rộng khắp trên địa bàn toàn Thành phố nên việc di chuyển tới các Huyện quá xa trung tâm như Mỹ Đức, Ba Vì, Sóc Sơn… nên việc mua sắm xe ô tô phục vụ hoạt động của Quỹ rất cần thiết. Đảm bảo sự thuận lợi, an toàn trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của Quỹ).  
8.3. Hoạt động cho vay
a) Đối tượng cho vay 
Đối tượng cho vay là hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; thành viên của tổ hợp tác, hợp tác xã (trừ đối tượng thành viên hợp tác xã là doanh nghiệp). 
b) Phạm vi cho vay
Quỹ cho vay đối với các đối tượng được quy định tại ý a, điểm 8.3 trong phạm vi thành phố Hà Nội. 
c) Điều kiện cho vay
	Khách hàng vay vốn của Quỹ phải đáp ứng các điều kiện được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ:
- Khách hàng vay vốn là pháp nhân được thành lập theo quy định của pháp luật. Khách hàng vay vốn là cá nhân phải đủ 18 tuổi trở lên và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; 
- Có dự án đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh được Quỹ thẩm định, đánh giá là khả thi và có khả năng hoàn trả nợ vay;
- Thực hiện quy định về bảo đảm tiền vay theo quy định;
- Có vốn chủ sở hữu tham gia dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh tối thiểu là 20% tổng vốn đầu tư dự án, phương án sản xuất kinh doanh.
- Tại thời điểm giải ngân lần đầu tiên của Quỹ sau khi ký kết hợp đồng tín dụng, khách hàng không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng.
d) Thời hạn cho vay
Căn cứ vào chu kỳ hoạt động sản xuất, kinh doanh, khả năng thu hồi vốn, khả năng trả nợ của khách hàng, khả năng nguồn vốn của Quỹ, Quỹ xác định thời hạn cho vay đối với khách hàng cụ thể như sau:
- Vay ngắn hạn là các khoản vay có thời hạn cho vay tối đa 01 (một) năm hay 12 (mười hai) tháng;
- Vay trung hạn là các khoản vay có thời hạn cho vay trên 01 (một) năm hay trên 12 (mười hai) tháng và tối đa 05 (năm) năm hay tối đa 60 (sáu mươi) tháng;
- Vay dài hạn là các khoản vay có thời hạn cho vay trên 05 (năm) năm hay trên 60 (sáu mươi) tháng và tối đa 10 (mười) năm hay tối đa 120 (một trăm hai mươi) tháng.
đ) Mức vốn cho vay và giới hạn cho vay
- Mức vốn cho vay: Căn cứ vào phương án sử dụng vốn vay, khả năng tài chính, khả năng hoàn trả vốn vay, bảo đảm tiền vay của khách hàng và giới hạn cho vay được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ. Quỹ xem xét, quyết định mức vốn cho vay cụ thể cho từng khách hàng, phù hợp với khả năng nguồn vốn và năng lực tài chính của Quỹ.
- Giới hạn cho vay
+ Tổng mức dư nợ cho vay đối với một khách hàng không vượt quá 15% vốn điều lệ thực có của Quỹ tại thời điểm quyết định cho vay;
+ Tổng mức cho vay đối với một khách hàng và người có liên quan không vượt quá 25% vốn điều lệ thực có của Quỹ tại thời điểm quyết định cho vay.
e) Phương thức cho vay
- Cho vay từng lần: Mỗi lần cho vay, Quỹ và khách hàng thực hiện thủ tục cho vay và ký kết hợp đồng tín dụng;
- Cho vay theo hạn mức: Quỹ xác định mức dư nợ cho vay tối đa đối với khách hàng được duy trì trong một khoảng thời gian nhất định. Trong hạn mức cho vay, Quỹ thực hiện cho vay từng lần nhận nợ. Một năm ít nhất một lần, Quỹ xem xét xác định lại mức dư nợ cho vay tối đa và thời gian duy trì mức dư nợ này.
Cho vay hợp vốn: Quỹ và Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã Việt Nam và hoặc tổ chức tín dụng khác cùng thực hiện cho vay đối với khách hàng để thực hiện một phương án, dự án vay vốn;
- Các phương thức cho vay khác theo quy định của pháp luật.
g) Lãi suất cho vay và đồng tiền cho vay, thu nợ.
- Lãi suất cho vay phù hợp với chính sách ưu đãi, kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, đồng thời đảm bảo nguyên tắc trang trải đủ chi phí hoạt động và phòng ngừa rủi ro của Quỹ.
- Lãi suất cho vay trong hạn không quá 80% lãi suất cho vay của ngân hàng thương mại tại thời điểm hiện tại. Lãi suất quá hạn bằng 150% lãi suất cho vay trong hạn tính trên dư nợ gốc quá hạn tương ứng với thời gian quá hạn.
- Chủ tịch Quỹ quy định lãi suất cho vay, miễn, giảm lãi trong hạn/quá hạn.
- Đồng tiền cho vay, thu nợ là đồng Việt Nam.
h) Bảo đảm tiền vay
- Việc áp dụng biện pháp bảo đảm tiền vay hoặc không có bảo đảm bằng tài sản do Quỹ quyết định, phù hợp với quy định về bảo đảm tiền vay do Quỹ ban hành và quy định của pháp luật có liên quan;
- Quỹ được xử lý tài sản bảo đảm của khách hàng để thu hồi nợ theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm;
- Chủ tịch Quỹ ban hành quy chế bảo đảm tiền vay.
i) Cơ cấu lại thời hạn trả nợ
Quỹ xem xét quyết định cơ cấu lại thời hạn trả nợ (bao gồm biện pháp điều chỉnh kỳ hạn nợ, gia hạn nợ) trên cơ sở đề nghị của khách hàng, khả năng tài chính của Quỹ và kết quả đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng như sau:
- Khách hàng không có khả năng trả nợ đúng kỳ hạn nợ gốc, lãi tiền vay và được Quỹ đánh giá là có khả năng trả đầy đủ gốc, lãi tiền vay theo kỳ hạn trả nợ được điều chỉnh, thì Quỹ xem xét điều chỉnh kỳ hạn trả nợ gốc, lãi tiền vay đó phù hợp với nguồn trả nợ của khách hàng; thời hạn cho vay không thay đổi.
- Khách hàng không có khả năng trả đầy đủ nợ gốc, lãi tiền vay đúng thời hạn cho vay đã thỏa thuận và được Quỹ đánh giá là có khả năng trả đầy đủ gốc, lãi tiền vay trong một khoảng thời  gian nhất định sau thời hạn cho vay, thì Quỹ xem xét cho gia hạn nợ với thời hạn phù hợp với nguồn trả nợ của khách hàng.
k) Chủ tịch Quỹ ban hành quy định về cho vay, quản lý tiền vay phù hợp với quy định tại Điều lệ này, quy định của pháp luật có liên quan. Trong đó, quy định cụ thể về: Đối tượng cho vay, điều kiện cho vay, phương thức cho vay, thời hạn cho vay, lãi suất cho vay, lãi suất quá hạn, hồ sơ cho vay, thu nợ, quy trình và thủ tục cơ cấu lại thời hạn trả nợ, chuyển nợ quá hạn; quy trình kiểm tra, giám sát quá trình vay vốn, sử dụng vốn vay và trả nợ của khách hàng; áp dụng biện pháp bảo đảm tiền vay, các trường hợp được miễn tài sản bảo đảm căn cứ vào đánh giá mức độ rủi ro và khả năng trả nợ của khách hàng; thẩm quyền quyết định đối với từng biện pháp bảo đảm và các quy định cụ thể khác.
l) Đối với các khoản vay đủ tiêu chuẩn
Khi sắp xếp lại tổ chức và hoạt động của Quỹ các khoản vay đủ tiêu chuẩn tiếp tục được theo dõi, thực hiện theo đúng quy định.
[bookmark: _Toc88662672][bookmark: _Toc91059025][bookmark: _Toc92446373]8.4. Hội đồng xử lý rủi ro
a) Chủ tịch Quỹ thành lập Hội đồng xử lý rủi ro do Chủ tịch Quỹ làm Chủ tịch Hội đồng và các thành viên gồm Kiểm soát viên, Giám đốc Quỹ, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tín dụng - thẩm định và các thành viên khác do Chủ tịch Quỹ quyết định.
b) Nhiệm vụ của Hội đồng xử lý rủi ro:
- Định kỳ hàng quý xem xét việc đánh giá phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro và sử dụng dự phòng rủi ro do Giám đốc Quỹ báo cáo; 
- Quyết định về việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro; 
- Quyết định phương án thu hồi nợ đối với các khoản nợ đã được sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro cho vay; xử lý tài sản đảm bảo, tiền vay để thu hồi nợ đối với những khoản nợ có khả năng không thu hồi đầy đủ nợ gốc;
[bookmark: _Hlk154142702][bookmark: _Hlk154142497]- Quyết định việc xóa nợ lãi (lãi trong hạn; lãi quá hạn) do Hội đồng xử lý rủi ro quyết định trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Quỹ sau khi được Thường trực Liên minh HTX Thành phố thống nhất thông qua; 
- Theo dõi tình hình thực hiện thu hồi nợ đối với các khoản nợ đã được sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro; 
- Chuẩn bị thủ tục, trình tự, hồ sơ xuất toán các khoản nợ đã chuyển theo dõi ngoại bảng, trình Liên minh Hợp tác xã thành phố Hà Nội phê duyệt;  
- Xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng xử lý rủi ro trình Chủ tịch Quỹ ký ban hành;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Quỹ phân công.
c) Chủ tịch Quỹ ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng xử lý rủi ro sau khi có ý thống nhất của Liên minh Hợp tác xã thành phố Hà Nội.
[bookmark: _Toc124327039]8.5. Chế độ tài chính, kế toán và kiểm toán
- Quỹ hỗ trợ phát triển HTX thực hiện chế độ tài chính, kế toán, chế độ báo cáo theo các quy định tại Nghị định 45/2021/NĐ-CP và theo quy định của pháp luật về tài chính, kế toán.
- Năm tài chính của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 hàng năm.
- Báo cáo tài chính năm của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX phải được một tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán hoặc kiểm toán nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành.
[bookmark: _Toc142915856]8.6. Kiểm tra, giám sát
- Hội đồng nhân dân Thành phố: Giám sát việc tổ chức thực hiện và quản lý Quỹ theo quy định của pháp luật về Ngân sách Nhà nước quy định tại Nghị định 45/2021/NĐ-CP và pháp luật có liên quan.
- Ủy ban nhân dân Thành phố: Thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát toàn diện đối với hoạt động của Quỹ theo quy định tại Nghị định 45/2021/NĐ-CP.
9. Công nghệ thông tin
Quỹ áp dụng công nghệ chuyển đổi số, xây dựng hệ thống công nghệ thông tin, phần mềm quản lý tín dụng, phần mềm kế toán… áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, xây dựng hạ tầng công nghệ, thiết bị kết nối mạng, thiết bị bảo mật, an ninh an toàn mạng, hệ thống Internet đảm bảo truy cập thông tin nhanh, chính xác hạn chế thấp nhất rủi ro mang lại hiệu quả cao trong hoạt động của Quỹ.
[bookmark: _Toc119072128][bookmark: _Toc124327040]10. Lao động, chế độ tiền lương
10.1. Lao động
[bookmark: _Hlk157062638]- Lao động làm việc tại Quỹ được bố trí sắp xếp lại theo Đề án vị trí việc làm của Liên minh HTX Thành phố sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Số lao động biên chế giao cho Quỹ: thực hiện theo hướng dẫn của Sở Nội vụ 
- Ngoài số biên chế được giao, Quỹ sử dụng một số lao động hợp đồng hưởng tiền công từ nguồn thu của Quỹ theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và của Thành phố.
- Tổng số lao động làm việc tại thời điểm chuyển đổi của Quỹ là 22 người gồm: Chủ tịch Quỹ: 01 người làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và 21 người làm việc chuyên trách. Trong quá trình hoạt động số lao động có thể tăng hoặc giảm do Chủ tịch Quỹ quyết định trên cơ sở đề xuất của Giám đốc Quỹ.
- Về lao động quản lý Quỹ gồm: 
+ Chủ tịch Quỹ: 01 người  (kiêm nhiệm).
+ Kiểm soát viên: 01 người (Trong biên chế Liên minh HTX Thành phố).
+ Giám đốc Quỹ: 01 người (Trong biên chế Liên minh HTX Thành phố).
+ Phó GĐ Quỹ: 01 người. 
+ Kế toán trưởng: 01 người (Trong biên chế Liên minh HTX Thành phố).
Lao động của bộ máy giúp việc tại thời điểm chuyển đổi gồm: 18 người. 
Trong đó:
+ Phòng Tổ chức - Hành chính: 03 người, trong đó gồm: 01 Trưởng phòng; 01 nhân viên Văn thư/công nghệ thông tin; 01 nhân viên Hành chính quản trị.
+ Phòng Kế hoạch - Tài chính: 04 người, trong đó gồm: 01 Trưởng phòng; 01 kế toán trưởng; 01 nhân viên kế toán; 01 nhân viên thủ quỹ).
+ Phòng Tín dụng - Thẩm định: 11 người, trong đó gồm: 01 Trưởng phòng; 01 phó phòng; 08 nhân viên tín dụng/thẩm định; 01 nhân viên xử lý nợ quá hạn/nợ xấu.
- Dự kiến nhân sự quản lý Quỹ giai đoạn 2024 – 2029 cụ thể như sau:
	TT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Chức danh
	Trình độ chuyên môn
	Lý luận chính trị
	Kinh nghiệm

	1
	Đỗ Huy Chiến
	02/07/1966
	Chủ tịch Quỹ do Chủ tịch Liên minh HTX TP (kiêm nhiệm)
	Thạc sỹ Hành chính; Cử nhân Luật
	Cao cấp
	Ít nhất 03 năm kinh nghiệm về quản lý tài chính, kinh tế. Chức danh hiện nay: Chủ tịch Liên minh HTX Thành phố.

	2
	Dương Thị Thúy Hà
	02/6/1980
	Kiểm soát viên Quỹ
(chuyên trách)
	Cử nhân Kinh tế
	x
	Ít nhất 03 kinh nghiệm quản lý tài chính, kinh tế.

	3
	Đinh Thị Thu Hằng
	
22/05/1971
	Giám đốc Quỹ (chuyên trách)
	Cử nhân kinh tế QTKD; Thạc sỹ QTKD
	Cao cấp
	Ít nhất 03 năm kinh nghiệm trực tiếp quản lý tài chính, kinh tế. Chức danh hiện nay: GĐ Quỹ

	4
	Nguyễn Thị Mai Hương
	21/10/1981
	Kế toán trưởng
	Thạc sỹ tài chính ngân hàng
	x
	Chức danh hiện nay: Phụ trách kế toán


10.2. Chế độ tiền lương, phụ cấp lương:
Quỹ áp dụng chế độ quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người lao động, người quản lý Quỹ theo quy định đối với Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo quy định tại Nghị định 45/2021/NĐ-CP, Thông tư số 13/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/06/2022 của Bộ lao động Thương binh Xã Hội.
[bookmark: _Toc119072129][bookmark: _Toc124327041]11. Hoạt động của tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong Quỹ
- Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam trong Quỹ hoạt động theo Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Các tổ chức chính trị - xã hội khác trong Quỹ hoạt động theo Hiến pháp, pháp luật và quy định của các tổ chức đó.
- Quỹ tôn trọng và tạo điều kiện thuận lợi để người lao động tham gia tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

PHẦN THỨ BA: ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
 
Đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố:
 (1). Ban hành Quyết định tổ chức lại Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã thành phố Hà Nội hoạt động theo mô hình Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. (Thực hiện theo điểm d khoản 5 Điều 58 Nghị định 45/2021/NĐ-CP ngày 31/03/2021 của Chính phủ).
(2). Quyết định ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX thành phố Hà Nội theo quy định tại Nghị định 45/2021/NĐ-CP. (Thực hiện theo khoản 2, Điều 19, Nghị định 45/2021/NĐ-CP ngày 31/03/2021 của Chính phủ). 
(3). Quyết định bổ nhiệm hoặc ủy quyền cho Liên minh HTX Thành phố bổ nhiệm đối với các chức danh: Chủ tịch Quỹ, Kiểm soát viên, Giám đốc Quỹ.
(4). Sau khi tổ chức lại Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã thành phố Hà Nội theo Nghị định 45/2021/NĐ-CP, UBND Thành phố ban hành:
- Quyết định phê duyệt Kế hoạch hoạt động của Quỹ 05 (năm) năm 2025-2030.
- Quyết định phê duyệt Kế hoạch tài chính và kế hoạch đầu tư phát triển của Quỹ 05 (năm) năm 2025-2030. 
(5). Đề xuất UBND Thành phố ủy quyền cho Liên minh HTX Thành phố phê duyệt kế hoạch hoạt động, kế hoạch tài chính hàng năm của Quỹ trên cơ sở kế hoạch hoạt động 05 (năm) năm đã được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt.
(6). Ủy ban nhân dân Thành phố hàng năm bổ sung tăng mức vốn Điều lệ cho Quỹ hỗ trợ phát triển HTX Thành phố trong quá trình hoạt động theo đề nghị của Liên minh HTX Thành phố, ý kiến tham gia của Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi có ý kiến chấp thuận của Hội đồng nhân dân Thành phố.

PHẦN THỨ TƯ: TỔ CHỨC, THỰC HIỆN
	
1. Trách nhiệm của Sở Nội vụ
Hướng dẫn Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã thành phố Hà Nội thực hiện việc rà soát, chuyển giao số lượng người làm việc (biên chế viên chức), hồ sơ, tài liệu có liên quan đến viên chức và người lao động.
[bookmark: _Toc142915862]2. Trách nhiệm của Sở Tài chính
- Phối hợp với Liên minh Hợp tác xã Thành phố tham gia ý kiến về việc thành lập, cơ cấu, tổ chức lại, chuyển đổi sở hữu, phá sản, giải thể, chuyển đổi mô hình hoạt động Quỹ theo quy định tại Nghị định 45/2021/NĐ-CP và các văn bản pháp luật có liên quan.
- Phối hợp với Liên minh Hợp tác xã Thành phố tham gia ý kiến về việc điều chỉnh tăng, giảm mức vốn điều lệ của Quỹ theo quy định tại Nghị định 45/2021/NĐ-CP và các văn bản pháp luật có liên quan.
- Tổng hợp báo cáo định kỳ 6 tháng và hàng năm của Quỹ gửi cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Nghị định 45/2021/NĐ-CP và các văn bản pháp luật có liên quan.
- Phối hợp với Liên minh Hợp tác xã Thành phố để hướng dẫn xây dựng quy chế quản lý tài chính, tài sản của Quỹ, chế độ kế toán theo quy định của Nghị định 45/2021/NĐ-CP.
[bookmark: _Toc142915863]3. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư
[bookmark: _GoBack]- Phối hợp với Liên minh Hợp tác xã Thành phố tham gia ý kiến theo chức năng, nhiệm vụ của Sở.
- Phối hợp với Liên minh Hợp tác xã Thành phố tham gia ý kiến về việc điều chỉnh tăng, giảm mức vốn điều lệ của Quỹ theo quy định tại Nghị định 45/2021/NĐ-CP và các văn bản pháp luật có liên quan.
4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:
Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân Thành phố hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người lao động, người quản lý và xếp hạng Quỹ theo mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
[bookmark: _Toc142915864]5. Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh thành phố Hà Nội 
- Phối hợp với Liên minh Hợp tác xã Thành phố tham gia ý kiến về việc thành lập, cơ cấu, tổ chức lại, chuyển đổi sở hữu, phá sản, giải thể, chuyển đổi mô hình hoạt động Quỹ theo quy định tại Nghị định 45/2021/NĐ-CP và các văn bản pháp luật có liên quan.
- Tổng hợp báo cáo định kỳ 6 tháng và hàng năm của Quỹ gửi cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Nghị định 45/2021/NĐ-CP và các văn bản pháp luật có liên quan.
- Phối hợp với Liên minh hợp tác xã Thành phố trong việc kiểm tra, giám sát hoạt động cho vay của Quỹ theo quy định tại Nghị định 45/2021/NĐ-CP và các văn bản pháp luật có liên quan.
- Hướng dẫn các vấn đề liên quan đến nghiệp vụ cho vay và xử lý rủi ro trong hoạt động cho vay của Quỹ.
- Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng có liên quan đến hoạt động cho vay của Quỹ. 
[bookmark: _Toc119072133][bookmark: _Toc119911261][bookmark: _Toc124327045]6. Trách nhiệm của Liên minh Hợp tác xã thành phố Hà Nội
- Đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố điều chỉnh tăng, giảm vốn điều lệ, tổ chức lại, chuyển đổi mô hình, giải thể, phá sản Quỹ.
- Đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành, sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ;
- Quyết định về quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, chấp thuận từ chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu đối với các chức danh được phân cấp theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ.
- Đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt chiến lược, kế hoạch hoạt động, kế hoạch tài chính và kế hoạch đầu tư phát triển 05 (năm) năm 2025-2030. 
- Phê duyệt Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ hàng năm của Quỹ sau khi có ý kiến thẩm định của Kiểm soát viên của Quỹ.
- Thực hiện đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại Quỹ hàng năm theo quy định tại Nghị định 45/2021/NĐ-CP, các văn bản hướng dẫn liên quan, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ.
- Thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động cho vay của Quỹ theo quy định tại Nghị định 45/2021/NĐ-CP và các văn bản pháp luật có liên quan.
- Thực hiện một số quyền hạn, trách nhiệm khác do Ủy ban nhân dân Thành phố giao quy định tại Nghị định 45/2021/NĐ-CP, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ và các quy định của pháp luật có liên quan.
- Ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền (theo Phụ lục đính kèm). 
[bookmark: _Toc142915865]7. Trách nhiệm của các sở, ngành, đơn vị khác có liên quan
Có trách nhiệm quản lý nhà nước đối với Quỹ theo chức năng, nhiệm vụ do pháp luật quy định, phối hợp với Liên minh Hợp tác xã Thành phố trong quá trình triển khai hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã Thành phố./. 



PHỤ LỤC
VĂN BẢN VÀ THẨM QUYỀN BAN HÀNH VĂN BẢN VỀ TỔ CHỨC VÀ 
HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HTX THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
(kèm theo Đề án tổ chức lại Quỹ hỗ trợ phát triển HTX thành phố Hà Nội theo
 mô hình Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ)
	TT
	Nội dung và thẩm quyền ban hành văn bản

	I
	Văn bản do UBND Thành phố ban hành

	1
	Quyết định tổ chức lại Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX thành phố Hà Nội theo mô hình công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn nhà nước (điểm d, khoản 5, Điều 58 Nghị định 45).

	2
	Quyết định phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX thành phố Hà Nội (khoản 2, Điều 19 Nghị định 45).

	3
	Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, chấp thuận từ chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu đối với Chủ tịch Quỹ (khoản 1, điều 9 Dự thảo Điều lệ). 

	4
	Phê duyệt Kế hoạch hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX thành phố Hà Nội 05 (năm) năm 2025-2030 (điểm a, khoản 1, Điều 17 Nghị định 45).

	5
	Phê duyệt Kế hoạch tài chính và kế hoạch đầu tư phát triển của Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX thành phố Hà Nội 05 (năm) năm 2025-2030 (điểm a, khoản 1, Điều 17 Nghị định 45).

	6
	Quyết định ủy quyền cho Liên minh HTX Thành phố phê duyệt kế hoạch hoạt động, kế hoạch tài chính hàng năm của Quỹ trên cơ sở kế hoạch hoạt động 05 (năm) năm đã được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt. 

	7
	Quyết định cấp vốn điều lệ cho Quỹ, Quyết định điều chỉnh mức vốn điều lệ trong quá trình hoạt động của Quỹ (điểm b, khoản 2, Điều 55 Nghị định 45/2021/NĐ-CP).

	II
	Văn bản do Liên minh HTX Thành phố ban hành

	1
	Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX thành phố Hà Nội. 

	2
	Phê duyệt kế hoạch hoạt động, kế hoạch tài chính hàng năm của Quỹ trên cơ sở kế hoạch hoạt động 05 (năm) năm (theo ủy quyền của UBND TP).

	3
	Quyết định bổ nhiệm Kiểm soát viên, Giám đốc (Điều 10, 11 Dự thảo Điều lệ).

	4
	Phê duyệt Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ hàng năm của Quỹ (điểm c, khoản 2, Điều 17 Nghị định 45/2021/NĐ-CP).

	III
	Văn bản do Chủ tịch Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX thành phố Hà Nội ban hành

	1
	Quy chế về tổ chức và hoạt động của Quỹ

	2
	Quy chế cho vay của Quỹ

	3
	Quy chế Nhận ủy thác cho vay

	4
	Quy chế hoạt động của Hội đồng xử lý rủi ro của Quỹ

	5
	Quy chế quản lý tài chính, tài sản của Quỹ 

	6
	Quy chế bảo đảm tiền vay (điểm c, khoản 8, điều 17 Dự thảo Điều lệ Quỹ)

	7
	Quy chế chi tiêu nội bộ

	8
	Quy chế lương, thưởng, phụ cấp lương của Quỹ

	9
	Quy chế khen thưởng (điểm a, khoản 6, điều 15 Dự thảo Điều lệ Quỹ)

	10
	Quyết định quy hoạch, bổ nhiệm, đánh giá, bổ nhiệm lại; chấp thuận từ chức, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu của Phó Giám đốc, Kế toán trưởng của Quỹ trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Quỹ sau khi được Liên minh Hợp tác xã thành phố Hà Nội phê duyệt chủ trương;(điểm đ, khoản 4, điều 9 Dự thảo Điều lệ Quỹ)

	11
	Quy định về việc phân công, phân cấp trong quản lý điều hành và mối quan hệ công tác giữa Chủ tịch Quỹ, Kiểm soát viên và Giám đốc Quỹ

	12
	Quy chế hoạt động cấp liên nhiệm.

	13
	Kế hoạch hoạt động hàng năm của Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX thành phố Hà Nội.

	14
	Kế hoạch tài chính hàng năm của Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX thành phố Hà Nội.  

	IV
	Giám đốc

	1
	Ban hành các Quy định, Quy chế, Quy trình hướng dẫn thực hiện các Quy chế, Quy định của Chủ tịch Quỹ; ban hành Quy định về nội quy lao động và các Quy định về quản trị, điều hành khác thuộc thẩm quyền của Giám đốc Quỹ;

	2
	Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động, phương án huy động vốn, cho vay và các hoạt động khác; kế hoạch tài chính và lập báo cáo quyết toán Quỹ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện;

	3
	Xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy định nội bộ về tổ chức, quản trị và hoạt động

	4
	Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của bộ máy giúp việc

	5
	Lập các báo cáo định kỳ 06 (sáu) tháng và hàng năm trình Chủ tịch Quỹ, báo cáo Liên minh Hợp tác xã thành phố Hà Nội, Sở Tài chính, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước thành phố Hà Nội, Sở Kế hoạch và Đầu tư để theo dõi, giám sát.





